
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

         

Số: 368/2021/QĐ-PT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021.  

  

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Hòa Hiệp 

Các Thẩm phán:   Ông Lê Hoàng Tấn 

  Bà Trần Thị Thuý Hồng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Ông Vũ Hồng Cường  - Kiểm sát viên. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 

36/2020/QĐST-HC ngày 01 tháng 7 năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận đã căn cứ khoản 5 Điều 38; điểm g khoản 1 Điều 143 và Điều 144 của 

Luật Tố tụng hành chính, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện 

Quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất”, giữa: 

- Người khởi kiện:  

1. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1960 và ông Lê Văn T1, sinh năm 1959. 

Cùng địa chỉ: Xóm 4A, thôn P1, xã P2, huyện P3, tỉnh Bình Thuận. 

2. Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1958 và ông Lê Nhựt T2, sinh năm 1954. 

Cùng địa chỉ: số 708, thôn P4, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

3. Ông Lê Văn N, sinh năm 1954 và bà Phù Thị T3, sinh năm 1957. 

Cùng địa chỉ: số 521, thôn P10, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

4. Bà Nguyễn Thi N, sinh năm 1955.  

Địa chỉ: số 672, thôn P4, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

5. Ông Huỳnh Văn T4, sinh năm 1958 và bà Lê Thị T5, sinh năm 1958. 

Cùng địa chỉ: 676, thôn P7, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 



2 

6. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1950 

Địa chỉ: Xóm 2, thôn P8, xã P2, huyện P3, tỉnh Bình Thuận. 

7. Bà Nguyễn Thị T6, sinh năm 1959 

Địa chỉ: Xóm 5A, thôn P9, xã P2, huyện P3, tỉnh Bình Thuận. 

8. Ông Phạm Thanh H, sinh năm 1955 và bà Lê Thị T7, sinh năm 1955. 

Cùng địa chỉ: số 505, thôn P10, xã P5, huyện P6, tinh Bình Thuận. 

9. Ông Lê G, sinh năm 1945 và bà Trương Thị A, sinh năm 1949 

Cùng địa chỉ: Xóm 4, thôn P11, xã P9, huyện P3, tỉnh Bình Thuận. 

10. Ông Nguyễn C, sinh năm 1947 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1948. 

Cùng địa chỉ: Tổ tự quản số 4, thôn P4, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

11. Ông Lê Văn Đ, sinh năm 1948 và bà Võ Thị C1, sinh năm 1948. 

Cùng địa chỉ: số 257, thôn P7, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

12. Bà Nguyễn Thị Hưng, sinh năm 1943. 

Địa chỉ: số 782, thôn P4, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

13. Ông Lê Văn Út, sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị Lượm, sinh năm 

1957. 

Cùng địa chỉ: số 330, thôn P7, xã P5, huyện P6, tỉnh Bình Thuận. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ban quản lý rừng phòng hộ P3, 

tỉnh Bình Thuận. 

Tại đơn kháng cáo cùng ngày 09/10/2020, các ông (bà) Lê G, Trương Thị 

A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm hủy quyết định đình chỉ nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp phát biểu ý kiến như sau: đề nghị Hội đồng cấp phúc thẩm không 

chấp nhận nội dung kháng cáo của các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn 

Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T; giữ nguyên Quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 36/2020/QĐST-HC ngày 01 tháng 7 

năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

XÉT THẤY: 
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[1] Các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê 

Văn T1, Nguyễn Thị T khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 323/QĐ - 

CTUBBT ngày 10/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Lâm trường P3 thuộc ranh 

giới xã P2, huyện P3.  

[2] Căn cứ Biên bản lấy lời khai ngày 10/9/2020, ngày 29/9/2020,  tại Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận (bút lục số 412, 413, 414, 416), các ông (bà) Lê G, 

Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T thừa 

nhận đã biết được Quyết định số 323/QĐ - CTUBBT ngày 10/02/2004 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vào ngày 10/7/2018 thông qua buổi hoà giải của 

Ủy ban nhân dân xã P2, huyện P3, tỉnh Bình Thuận. 

[3] Đến ngày 12/8/2019, các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, 

Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T mới nộp đơn khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 323/QĐ - CTUBBT nêu trên là đã hết thời hiệu khởi kiện. Bởi lẽ, 

theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015 qui định thời 

hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định hành chính. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành 

chính đối với yêu cầu khởi kiện của các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn 

Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T là có cơ sở. 

[4] Vì vậy, Hội đồng cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn 

T1, Nguyễn Thị T; giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính 

sơ thẩm số 36/2020/QĐST-HC ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát. 

[5] Về án phí: các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn 

Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T thuộc trường hợp người cao tuổi và có đơn xin 

miễn án phí nên không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo qui định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào Điều 243 Luật Tố tụng hành chính; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, 

Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê Văn T1, Nguyễn Thị T. 



4 

Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 

36/2020/QĐST-HC ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận. 

2. Các ông (bà) Lê G, Trương Thị A, Nguyễn Thị T6, Nguyễn Thị Đ, Lê 

Văn T1, Nguyễn Thị T được miễn án phí hành chính phúc thẩm. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

Lê Hoàng Tấn Trần Thị Thúy Hồng            Trần Thị Hòa Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


